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▶BÀI ❹. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 
 

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

 

⬩Đề ❶:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Khi sử  dụ ng má y tí nh bỏ  tụ i vớ i 10 chử  sỏ  thá  p phá n tá đửớ c: 8 2,828427125 .Giá  tri  gá n 

đụ ng cụ á 8  chí nh xá c đề n há ng phá n trá m lá : 

A. 2,80.  B. 2,81.  C. 2,82.  D. 2,83.  

Lời giải 

Chọn D 

+ Cá n lá y chí nh xá c đề n há ng phá n trá m nề n tá phá i lá y 2 chử  sỏ  thá  p phá n. Ví  đử ng sáụ 

sỏ  2 ớ  há ng phá n trá m lá  sỏ  8 5  nề n thềỏ ngụyề n ly  lá m trỏ n tá đửớ c kề t qụá  lá  2,83.  

Câu 2: Viề t giá  tri  gá n đụ ng cụ á 10  đề n há ng phá n trá m dùng MTBT: 

A. 3,16. B. 3,17. C. 3,10. D. 3,162. 

Lời giải 

Chọn A 

+ Tá cỏ : 10 3,16227766.  

+ Cá n lá y chí nh xá c đề n há ng phá n trá m nề n tá phá i lá y 2 chử  sỏ  thá  p phá n. Ví  đử ng sáụ 

sỏ  6 ớ  há ng phá n trá m lá  sỏ  2 5  nề n thềỏ ngụyề n ly  lá m trỏ n tá đửớ c kề t qụá  lá  3,16. 

Câu 3: Đỏ   dá i cụ á mỏ  t cá y cá ụ ngửớ i tá đỏ đửớ c lá  996m 0,5m . Sái sỏ  tửớng đỏ i tỏ i đá trỏng phề p 

đỏ lá  báỏ nhiề ụ. 

A. 0,05%  B. 0,5%  C. 0, 25%  D. 0,025%  

Lời giải 

Chọn A 

Tá cỏ  đỏ   dá i gá n đụ ng cụ á cá ụ lá  996a   vớ i đỏ   chí nh xá c 0,5d  . 

Ví  sái sỏ  tụyề  t đỏ i 0,5a d    nề n sái sỏ  tửớng đỏ i 
0,5

0,05%
996

a
a

d

a a



    . 

Vá  y sái sỏ  tửớng đỏ i tỏ i đá trỏng phề p đỏ trề n lá  0,05% . 

Câu 4: Sỏ  a  đửớ c chỏ bớ i sỏ  gá n đụ ng 5,7824a   vớ i sái sỏ  tửớng đỏ i khỏ ng vửớ t qụá  0,5% . Há y 

đá nh giá  sái sỏ  tụyề  t đỏ i cụ á a . 

A. 2,9%  B. 2,89%  C. 2,5%  D. 0,5%  



Lời giải 

Chọn B 

Tá cỏ  a
a

a



  sụy rá .a a a  . Dỏ đỏ  

0,5
.5,7824 0,028912 2,89%

100
a    . 

Câu 5: Chỏ sỏ  
2

7
x   vá  cá c giá  tri  gá n đụ ng cụ á x  lá  0,28 ;  0,29 ;  0,286 ;  0,3 . Há y xá c đi nh sái sỏ  

tụyề  t đỏ i trỏng tử ng trửớ ng hớ p vá  chỏ biề t giá  tri  gá n đụ ng ná ỏ lá  tỏ t nhá t. 

A. 0, 28  B. 0, 29  C. 0, 286  D. 0,3  

Lời giải 

Chọn C 

Tá cỏ  cá c sái sỏ  tụyề  t đỏ i lá  

2 1
0, 28

7 175
a    , 

2 3
0, 29

7 700
b    , 

2 1
0, 286

7 3500
c    , 

2 1
0,3

7 70
d    . 

Ví     c b a d        nề n 0,286c   lá  sỏ  gá n đụ ng tỏ t nhá t. 

Câu 6: Mỏ  t cá i rụỏ  ng hí nh chử  nhá  t cỏ  chiề ụ dá i lá  23m 0,01mx    vá  chiề ụ rỏ  ng lá  

15m 0,01my   . Chụ vi cụ á rụỏ  ng lá : 

A. 76m 0,4mP     B. 76m 0,04mP     

C. 76m 0,02mP     D. 76m 0,08mP    

Lời giải 

Chọn B 

Giá  sử  23 , 15x a y b     vớ i 0,01 , 0,01a b   . 

Tá cỏ  chụ vi rụỏ  ng lá       2 2 38 76 2P x y a b a b        . 

Ví  0,01 , 0,01a b    nề n  0,04 2 0,04a b    . 

Dỏ đỏ   76 2 0,04P a b    . 

Vá  y 76m 0,04mP   . 

Câu 7: Mỏ  t cá i rụỏ  ng hí nh chử  nhá  t cỏ  chiề ụ dá i lá  23m 0,01mx    vá  chiề ụ rỏ  ng lá  

15m 0,01my   . Diề  n tí ch cụ á rụỏ  ng lá : 

A. 345m 0,3801mS   . B. 345m 0,38mS   . 

C. 345m 0,03801mS   . D. 345m 0,3801mS   . 

Lời giải 

Chọn A 

Diề  n tí ch rụỏ  ng lá    . 23 15 345 23 15S x y a b b a ab        . 



Ví  0,01 , 0,01a b    nề n 23 15 23.0,01 15.0,01 0,01.0,01b a ab      háy 

23 15 0,3801b a ab   . 

Sụy rá 345 0,3801S   . 

Vá  y 345m 0,3801mS   . 

Câu 8: Chỏ tám giá c ABC  cỏ  đỏ   dá i bá cá nh đỏ đửớ c nhử sáụ 12cm 0,2cma   ; 

10,2cm 0,2cmb   ; 8cm 0,1cmc   . Tí nh chụ vi P  cụ á tám giá c vá  đá nh giá  sái sỏ  tụyề  t 

đỏ i, sái sỏ  tửớng đỏ i cụ á sỏ  gá n đụ ng cụ á chụ vi qụá phề p đỏ. 

A. 1,6%  B. 1,7%  C. 1,662%  D. 1,66%  

Lời giải 

Chọn D 

Giá  sử 1 2 312 ,  10,2 ,  8a d b d c d      . 

Tá cỏ  1 2 3 1 2 330,2P a b c d d d d d d          . 

Thềỏ giá  thiề t, tá cỏ  1 2 30,2 0,2;  0,2 0,2;  0,1 0,1d d d         . 

Sụy rá 1 2 3–0,5 0,5d d d    . 

Dỏ đỏ   30,2 cm 0,5 cmP   . 

Sái sỏ  tụyề  t đỏ i 0,5P  . Sái sỏ  tửớng đỏ i 1,66%P

d

P
   . 

Câu 9: Điề ụ trá về  sỏ  tiề n mụá đỏ  dụ ng hỏ c tá  p trỏng mỏ  t thá ng cụ á 40 hỏ c sinh, tá cỏ  má ụ sỏ  liề  ụ 
nhử sáụ (đớn vi : nghí n đỏ ng): 

 

Sỏ  trụng bí nh cụ á má ụ sỏ  liề  ụ lá  

A. 22,5 . B. 25 . C. 25,5 . D. 27 . 

Lời giải 

Chọn B 

Sỏ  trụng bí nh cỏ  ng cụ á má ụ sỏ  liề  ụ lá  

12,5.2 17,5.5 22,5.15 27,5.8 32,5.9 37,5.1
25

40
x

    
  . 

Câu 10: Tụỏ i đớ i cụ á 16cỏ ng nhá n trỏng xửớ ng sá n xụá t đửớ c thỏ ng kề  trỏng bá ng sáụ 

 

Sỏ  trụng bí nh x cụ á má ụ sỏ  liề  ụ trề n lá  

A. 28 . B. 27,75 . C. 27,875 . D. 27 . 

Lời giải 



Chọn B 

Sỏ  trụng bí nh x cụ á má ụ sỏ  liề  ụ trề n lá : 

25.2 26.3 27.4 29.3 30.3 31.1
27,75

16

    
 . 

Câu 11: Bá nhỏ m hỏ c sinh gỏ  m 10ngửớ i, 15ngửớ i, 25ngửớ i. Cá n ná  ng trụng bí nh cụ á mỏ  i nhỏ m 

lá  n lửớ t lá  50kg, 38kg, 40kg. Khỏ  i lửớ ng trụng bí nh cụ á bá nhỏ m hỏ c sinh đỏ  lá  

A. 26kg. B. 41,4 kg. C. 42, 4kg. D. 37 kg. 

Lời giải 

Chọn B 

Khỏ  i lửớ ng trụng bí nh cụ á bá nhỏ m hỏ c sinh lá  

 
1

. 10.50 15.38 25.40 41,4
10 15 25

  
 

kg. 

Câu 12: Kề t qụá  điề m kiề m trá 45 phụ t mỏ n Hỏ á Hỏ c cụ á 100 ềm hỏ c sinh đửớ c trí nh bá y ớ  bá ng 
sáụ: 

 

Sỏ  trụng bí nh cỏ  ng cụ á bá ng phá n bỏ  tá n sỏ  nỏ i trề n lá  

A. 6,82 . B. 4 . C. 6,5 . D. 7, 22 . 

Lời giải 

Chọn A 

Sỏ  trụng bí nh cỏ  ng cụ á bá ng phá n bỏ  tá n sỏ  nỏ i trề n lá  

3.3 4.5 5.14 6.14 7.30 8.22 9.7 10.5
6,82

100
x

      
  . 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Điề m sỏ  cụ á mỏ  t nhỏ m 14 ềm hỏ c sinh sáụ khi thám giá lớ p phụ  đá ỏ mỏ n tỏá n đửớ c chỏ ớ  

má ụ sáụ: 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 10.  Khi đỏ : 

á) 14n   

b) 2 5,5Q   

c) 
1

5Q  

d) 3 7Q  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

Xề t má ụ đá  chỏ:  3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 10 14n   



Tử  phá n vi  thử  hái lá : 2

5 6
5,5

2


 Q . 

Xề t nử á má ụ bề n trá i: 3 3 4 4 5 5 5 . Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  
1

4Q   

Xề t nử á má ụ bề n phá i: 6 6 6 7 7 8 10 . Tử  phá n vi  thử  bá lá  3 7Q . 

Vá  y tử  phá n vi  cụ á má ụ gỏ m: 1 2 34, 5,5, 7  Q Q Q . 

Câu 2: Chỏ má ụ sỏ  liề  ụ sáụ: 1 10 6 3 6 3 7 5 
Khi đỏ : 

á) Sỏ  trụng bí nh: 5x  . 

b) Tử  phá n vi  thử  hái lá  2 5,5Q  . 

c) 1 3Q   

d) Mỏ t: 4OM  . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

Sá p xề p lá i má ụ sỏ  liề  ụ khỏ ng giá m nhử sáụ: 

1 3 3 5 6 6 7 10 

Sỏ  trụng bí nh: 
1 3 2 5 6 2 7 10

5,125
8

x
      

  . 

Ví  cớ  má ụ lá  8n  , lá  sỏ  chá n, nề n giá  tri  cụ á tử  phá n vi  thử  hái lá  2 5,5Q  . 

Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  trụng vi  cụ á má ụ: 1;3;3;5 . Dỏ đỏ : 1 3Q  . 

Tử  phá n vi  thử  bá lá  trụng vi  cụ á má ụ: 6;6;7;10 . Dỏ đỏ : 3 6,5Q  . 

Mỏ t: 3; 6O OM M  . 

Câu 3: Chỏ má ụ sỏ  liề  ụ sáụ: 
Giá trị 25 31 33 42 46 49 50 

Tần số 7 2 4 10 6 3 6 

Khi đỏ : 

á) Sỏ  trụng bí nh: 39,8x   

b) Tử  phá n vi  thử  hái lá  2 40Q   

c) Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  1 33Q  . 

d) Mỏ t: 40OM  . 

Lời giải 



a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

Cớ  má ụ: 7 2 4 10 6 3 6 38n          

Sỏ  trụng bí nh: 
25 7 31 2 33 4 42 10 46 6 49 3 50.6

39,8
38

x
           

  . 

Ví  cớ  má ụ lá  38n  , lá  sỏ  chá n, nề n giá  tri  cụ á tử  phá n vi  thử  hái lá  

 2 19 20

1 1
(42 42) 42. 

2 2
Q x x    

 

Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  trụng vi  cụ á má ụ: 1 2 19; ; ;x x x . Dỏ đỏ : 1 10 33Q x  . 

Tử  phá n vi  thử  bá lá  trụng vi  cụ á má ụ: 20 21 38; ; ;x x x . Dỏ đỏ : 3 29 46Q x  . 

Mỏ t: 42OM  . 

Câu 4: Chỏ má ụ sỏ  liề  ụ sáụ: 4;5;6;7;8;4;9;4;3 . Khi đỏ : 

á) Sỏ  trụng bí nh: 5,5x   

b) Mỏ t: 3oM  . 

c) Trụng vi  lá  4eM  . 

d) Tử  phá n vi  thử  bá lá  3 7Q . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

Sỏ  trụng bí nh: 
55

5,5
10

 x . Sá p xề p má ụ: 3;4;4;4;5;5;6;7;8;9 . Kí ch thửớ c má ụ lá  10 

(chá n) nề n trụng vi  lá  
1

(5 5) 5
2

  eM . Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  1 4Q . Tử  phá n vi  thử  hái 

lá  2 5 eQ M . Tử  phá n vi  thử  bá lá  3 7Q . 

Mỏ t: 4oM . 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Gỏ i P  lá  chụ vi cụ á đửớ ng trỏ n bá n kí nh 2 cm . Há y tí m mỏ  t giá  tri  gá n đụ ng cụ á P  vớ i đỏ   
chí nh xá c 0,00001d  . 

Trả lời: 2 2 8,8858 P cm     

Lời giải 

Chụ vi cụ á đửớ ng trỏ n lá : 2 2 8,8858 P cm    . 

Câu 2: Mỏ  t phề p đỏ đửớ ng kí nh nhá n tề  bá ỏ chỏ kề t qụá  lá  5 0,3 m . Đửớ ng kí nh thử c cụ á nhá n 

tề  bá ỏ thụỏ  c đỏá n ná ỏ? 
Trả lời: [4,7;5,3]  

Lời giải 



Đửớ ng kí nh thử c cụ á nhá n tề  bá ỏ thụỏ  c đỏá n sáụ: [4,7;5,3] . 

Câu 3: Trỏng mỏ  t cụỏ  c điề ụ trá dá n sỏ , ngửớ i tá viề t dá n sỏ  cụ á mỏ  t tí nh lá : 5456321 ngửớ i \pm 
50000 ngửớ i. Há y đá nh giá  sái sỏ  tửớng đỏ i cụ á sỏ  gá n đụ ng ná y. 
Trả lời: 0,92%  

Lời giải 

Sái sỏ  tửớng đỏ i cụ á a  lá : 

50000
0,92%

| | | | 5456321

a
a

d

a a



   

 

Câu 4: Đỏ   dá i cá c cá nh cụ á má nh vửớ n hí nh chử  nhá  t lá  7,8 2 x m cm   vá  25,6  4 y m cm  . Tí m 

diề  n tí ch (sáụ khi qụy trỏ n) cụ á má nh vửớ n. 

Trả lời:  2200  m  

Lời giải 

Tá cỏ : 
7,78 7,82

198,8568 200,5048
25,56 25,64

x
S xy

y

 
   

 
 

Diề  n tí ch gá n đụ ng: 7,8.25,6 199,68S    

Sụy rá: 0,8232 0,8248 | | 0,8248SS S S S          

Sụy rá diề  n tí ch gá n đụ ng lá :  2199,68  S m  vớ i đỏ   chí nh xá c 0,8248d   

Nề n sỏ  qụy trỏ n cụ á S  lá :  2200  m . 

Câu 5: Mỏ  t cỏ ng ty vá  n chụyề n A  dử  kiề n thửớ ng chỏ nhá n viề n giáỏ há ng B  vá ỏ cụỏ i ná m dử á 
vá ỏ sỏ  đớn há ng giáỏ đửớ c trỏng ná m. Sỏ  đớn há ng cụ á nhá n viề n B  giáỏ đửớ c trỏng cá c 
thá ng đửớ c chỏ trỏng dá y sáụ: 

1002 510 430 395 400 401 396 299 450 450 560 611 

Tí nh sỏ  đớn há ng trụng bí nh giáỏ đửớ c trỏng 1 thá ng cụ á nhá n viề n B . 

Trả lời: 439  

Lời giải 

Sỏ  đớn há ng trụng bí nh giáỏ đửớ c trỏng 1 thá ng cụ á nhá n viề n B : 

1002 510 430 395 400 401 396 299 450 450 560 611

12

439 (don hàng) 

x
          



  

Câu 6: Chiề ụ dá i (đớn vi  fềềt) cụ á 7 cỏn cá  vỏi trửớ ng thá nh đửớ c chỏ nhử sáụ: 

48 53 51 31 53 112 52  

Tí m đửớ c sỏ  trụng bí nh vá  trụng vi  cụ á má ụ sỏ  liề  ụ trề n. Trỏng hái sỏ  đỏ , sỏ  ná ỏ phụ  hớ p 

hớn đề  đá i diề  n chỏ chiề ụ dá i cụ á 7 cỏn cá  vỏi trửớ ng thá nh ná y? 



Trả lời: sỏ  trụng vi  

Lời giải 

Sỏ  trụng bí nh: 
48 53 51 31 53 112 52

57,14
7

x
     

   (fềềt) 

Sá p xề p lá i má ụ sỏ  liề  ụ khỏ ng giá m nhử sáụ: 

31 48 51 52 53 53 112  

Trụng vi : 52eM  . 

Trỏng hái sỏ  ná y, sỏ  trụng vi  phụ  hớ p hớn đề  đá i diề  n chỏ chiề ụ dá i cụ á 7 cỏn cá  vỏi trửớ ng 

thá nh ná y. 

⬩Đề ❷:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Chỏ bá ng phá n bỏ  tá n sỏ  sáụ: khối lượng 20  học sinh lớp 10A  

 
 Sỏ  trụng bí nh cỏ  ng x  cụ á bá ng sỏ  liề  ụ đá  chỏ lá  

 A. 53x  . B. 52,8x  . C. 52, 2x  . D. 52x  . 

Lời giải 

Chọn C 

Giá  tri  trụng bí nh 
50.4 51.5 52.6 55.3 56.2

52,2
20

x
   

  . 

Câu 2: Điề m thi hỏ c kí  cụ á mỏ  t hỏ c sinh nhử sáụ: 4;6;2;7;3;5;9;8;7;10;9 . Sỏ  trụng bí nh vá  sỏ  trụng 

vi  lá n lửớ t lá  
 A. 6, 22  vá  7 . B. 7  vá  6 . C. 6,36  vá  7 . D. 6  vá  6 . 

Lời giải 

Chọn C 

Má ụ thỏ ng kề  trề n cỏ  11  sỏ  liề  ụ đửớ c sá p xề p thềỏ thử  tử  khỏ ng giá m lá : 

2;3;4;5;6;7;7;8;9;9;10 . 

Sỏ  trụng bí nh lá  : 
2 3 4 5 6 2.7 8 2.9 10

11
x

       


70
6,36

11
  . 

Trụng vi  cụ á má ụ sỏ  liề  ụ trề n lá  7eM  . 

Câu 3: Mỏ  t nhỏ m 10  hỏ c sinh thám giá mỏ  t ky  thi. Sỏ  điề m thi cụ á 10  hỏ c sinh đỏ  đửớ c sá p xề p tử  
thá p đề n cáỏ nhử sáụ (tháng điề m 10): 0;1;2;4;4;5;7;8;8;9 . Tí m sỏ  trụng vi  cụ á má ụ sỏ  

liề  ụ. 



 A. 5 . B. 5,5 . C. 4,5 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn C 

Tá cỏ  
4 5

4,5
2

eM


  . 

Câu 4: Đỏ   dá i cá c cá nh cụ á mỏ  t đá m vửớ n hí nh chử  nhá  t lá  7,8m 2cmx    vá  25,6m 4cmy   . 

Cá ch viề t chụá n cụ á diề  n tí ch (sáụ khi qụy trỏ n) lá  
 A. 2 2200m 0,9m . B. 2 2199m 0,8m . 

 C. 2 2199m 1m . D. 2 2200m 1m . 

Lời giải 

Chọn D 

Tá cỏ  7,8m 2cmx    7,78m 7,82mx   . 

25,6m 4cmy   25,56m 25,64my   . 

Dỏ đỏ  diề  n tí ch cụ á hí nh chử  nhá  t thỏ á 2 2198,8568m 200,5048mxy   

Vá  y cá ch viề t chụá n cụ á diề  n tí ch sáụ khi qụy trỏ n lá  2 2200m 1m . 

Câu 5: Chiề ụ dá i gá n đụ ng cụ á mỏ  t cá i bá n hỏ c lá  1,238a   (m) vớ i đỏ   chí nh xá c 0,01d   (m). Há y 

viề t sỏ  qụy trỏ n cụ á sỏ  a ? 
 A. Sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1, 2  (m). B. Sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1, 23  (m). 

 C. Sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1, 24  (m). D. Sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1, 248  (m). 

Lời giải 

Chọn A 

Ví  đỏ   chí nh xá c 0,01d   đề n há ng phá n trá m nề n tá qụy trỏ n sỏ  gá n đụ ng a  đề n há ng 

phá n chụ c. 

Vá  y, sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1, 2  (m). 

Câu 6: Sỏ  tiề n qụy  lớ p 10A cỏ n lá i lá  1647500a   (đỏ ng) vớ i đỏ   chí nh xá c 500d   (đỏ ng). Há y viề t 

sỏ  qụy trỏ n cụ á sỏ  a ? 
 A. Sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1648000  (đỏ ng). 

 B. Sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1647000  (đỏ ng). 

 C. Sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1649000  (đỏ ng). 

 D. Sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1650000  (đỏ ng). 

Lời giải 

Chọn A 

Ví  đỏ   chí nh xá c 500d   đề n há ng trá m nề n tá qụy trỏ n sỏ  gá n đụ ng a  đề n há ng nghí n. 

Vá  y, sỏ  qụy trỏ n cụ á a  lá  1648000  (đỏ ng). 

Câu 7: Chỏ sỏ  17658 16a   . Sỏ  qụy trỏ n cụ á sỏ  gá n đụ ng 17658  lá  

 A. 18000 B. 17800  C. 17600  D. 17700 . 



Lời giải 

Chọn D 

Tá cỏ  10 16 100   nề n há ng cáỏ nhá t má  d  nhỏ  hớn mỏ  t đớn vi  cụ á há ng đỏ  lá  há ng trá m. 

Dỏ đỏ  tá phá i qụy trỏ n sỏ  17638 đề n há ng trá m. Vá  y sỏ  qụy trỏ n lá  17700 (háy viề t 

17700a  ). 

Câu 8: Chỏ sỏ  4,1356 0,001a   . Sỏ  qụy trỏ n cụ á sỏ  gá n đụ ng 4,1356  lá  

 A. 4,135 . B. 4,13 . C. 4,136 . D. 4,14 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ví  đỏ   chí nh xá c đề n há ng phá n nghí n (đỏ   chí nh xá c lá  0,001 ) nề n tá qụy trỏ n sỏ  4,1356  

đề n há ng phá n phá n trá m thềỏ qụy tá c lá m trỏ n. Vá  y sỏ  qụy trỏ n cụ á sỏ  4,1356  lá  4,14  

Câu 9: Chỏ giá  tri  gá n đụ ng cụ á 
8

17
 lá  0, 47 . Sái sỏ  tụyề  t đỏ i cụ á 0, 47  lá  

 A. 0,001 . B. 0,003 . C. 0,002 . D. 0,004 . 

Lời giải 

Chọn A 

Tá cỏ  
8

0,470588235294...
17


 

Sái sỏ  tụyề  t đỏ i cụ á 0, 47  lá  
8

0,47 0,47 0,471 0,001
17

    . 

Câu 10: Đỏ chiề ụ dá i cụ á mỏ  t cá y thửớ c, tá đửớ c kề t qụá  45 0,3(cm)a   . Khi đỏ  sái sỏ  tụyề  t đỏ i 

cụ á phề p đỏ đửớ c ửớ c lửớ ng lá  
 A. 

45 0,3  . B. 
45 0,3  . C. 

45 0,3   . D. 
45 0,3   . 

Lời giải 

Chọn B 

Tá cỏ  đỏ   dá i dá i gá n đụ ng cụ á cá y thửớ c lá  45a   vớ i đỏ   chí nh xá c 0,3d   

Nề n sái sỏ  tụyề  t đỏ i 
45 0,3d    

Câu 11: Tí nh phửớng sái cụ á dá y sỏ  liề  ụ: 1,3,3,5,7,9,10,11,11,11.  

 A. 
71

10
. B. 

1329

10
. C. 

710

10
. D. 

1329

100
. 

Lời giải 

Chọn D 

Bá ng phá n bỏ  tá n sỏ  cụ á dá y sỏ  liề  ụ: 

 



 Tá cỏ   
1 71

1.1 3.2 5.1 7.1 9.1 10.1 11.3
10 10

x         . 

Phửớng sái lá : 
2 2 2 2 2 2

2 1 71 71 71 71 71 71
1. 1 2. 3 1. 5 1. 7 1. 9 1. 10

10 10 10 10 10 10 10
S

            
                       

           

 

2
71

3. 11 13, 29
10

 
   

  

 

Câu 12: Chỏ má ụ sỏ  liề  ụ thỏ ng kề   1;2;3;4;5;6;7;8;9 .Tí nh (gá n đụ ng) đỏ   lề  ch chụá n cụ á má ụ sỏ  

liề  ụ trề n? 
 A. 2, 45 . B. 2,58 . C. 6,67 . D. 6,0 . 

Lời giải 

Chọn B 

Tá cỏ  giá  tri  trụng bí nh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
9

x
       

  . 

Dỏ đỏ  đỏ   lề  ch chụá n 

                 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5

9
s

                
  

2 15
2,58

3
s   . 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Má ụ sỏ  liề  ụ sáụ chỏ biề t khỏ i lửớ ng (kg) cụ á 15 ngửớ i trỏng đỏ   tụỏ i ngỏá i 
40 42 42 43 44 45 46 47 48 50 51 53 55 56 60.  

Khi đỏ : 

á) Khỏá ng biề n thiề n 20R  . 

b) Trụng vi  cụ á má ụ lá  45 . 

c) Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  1 45Q  . 

d) Khỏá ng tử  phá n vi  lá  10Q  . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

Giá  tri  lớ n nhá t vá  nhỏ  nhá t lá  max min60, 40 x x ; sụy rá khỏá ng biề n thiề n 

max min 20  R x x . 

Tử  phá n vi  thử  hái cụ á má ụ cụ ng lá  trụng vi  cụ á má ụ: 2 47Q . 

Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  trụng vi  nử á má ụ bề n trá i (khỏ ng kề  2Q ): 1 43Q . 



Tử  phá n vi  thử  bá lá  trụng vi  nử á má ụ bề n phá i (khỏ ng kề  2Q ): 3 53Q . 

Dỏ đỏ  khỏá ng tử  phá n vi  lá : 3 1 53 43 10     Q Q Q . 

Câu 2: Mỏ i má ụ sỏ  liề  ụ sáụ ghi rỏ  sỏ  bá n thá ng cụ á hái đỏ  i tụyề n Viề  t Nám vá  Thá i Lán trỏng mỏ  t 
ná m dửớng li ch khi thi đá ụ vớ i cá c đỏ  i bỏ ng khá c ớ  khụ vử c. 

Sỏ  bá n thá ng đỏ  i tụyề n Viề  t Nám: 4 3 2 1 6 2 3 3 2 2 3 5 . 

Sỏ  bá n thá ng đỏ  i tụyề n Thá i Lán: 6 8 0 0 3 4 3 2 3 1 1 5 . 

Khi đỏ : 

á) Sỏ  bá n thá ng trụng bí nh cụ á đỏ  i tụyề n Viề  t Nám vá  đỏ  i tụyề n Thá i Lán lá  khỏ ng bá ng 

nháụ 

b) Xề t má ụ sỏ  liề  ụ về  sỏ  bá n thá ng cụ á đỏ  i tụyề n Viề  t Nám cỏ  đỏ   lề  ch chụá n lá : 1 1,354s   

(bá n). 

c) Xề t má ụ sỏ  liề  ụ về  sỏ  bá n thá ng cụ á đỏ  i tụyề n Thá i Lán cỏ  phửớng sái lá : 2

2 5,5s  

d) Khá  ná ng ghi bá n cụ á đỏ  i tụyề n Thá i Lán cỏ  tí nh ỏ n đi nh hớn sỏ vớ i đỏ  i tụyề n Viề  t Nám 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

Sỏ  bá n thá ng trụng bí nh cụ á đỏ  i tụyề n Viề  t Nám vá  đỏ  i tụyề n Thá i Lán lá  bá ng nháụ vá  

bá ng 3 (bá n). 

Xề t má ụ sỏ  liề  ụ về  sỏ  bá n thá ng cụ á đỏ  i tụyề n Viề  t Nám: 

Phửớng sái lá : 2

1 1,833s ; đỏ   lề  ch chụá n lá : 2

1 1 1,354 s s  (bá n). 

Xề t má ụ sỏ  liề  ụ về  sỏ  bá n thá ng cụ á đỏ  i tụyề n Thá i Lán: 

Phửớng sái lá : 2

2 5,5s ; đỏ   lề  ch chụá n lá : 2

2 2 2,345 s s  (bá n). 

Ví  sỏ  lửớ ng bá n thá ng trụng bí nh cụ á hái đỏ  i lá  ngáng nháụ má  1 2s s  nề n khá  ná ng ghi 

bá n cụ á đỏ  i tụyề n Viề  t Nám cỏ  tí nh ỏ n đi nh hớn sỏ vớ i đỏ  i tụyề n Thá i Lán. 

Câu 3: Điề m trụng bí nh mỏ n hỏ c kí  cụ á hái bá n An vá  Bí nh đửớ c chỏ nhử bá ng sáụKhi đó: 

Khi đỏ : 

 
á) Điề m trụng bí nh mỏ n hỏ c kí  cụ á hái bá n đề ụ lá  8,0. 

b) Khỏá ng biề n thiề n điề m cụ á bá n An lá  1 0,7R  . 

c) Khỏá ng biề n thiề n điề m cụ á bá n Bí nh lá  2 3R  . 



d) bá n An hỏ c đề ụ hớn bá n Bí nh 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

Điề m trụng bí nh mỏ n hỏ c kí  cụ á hái bá n đề ụ lá  8,0. 

Đỏ i vớ i bá n An: điề m trụng mỏ n thá p nhá t, cáỏ nhá t tửớng ử ng lá  6,5;9,5. Dỏ đỏ  khỏá ng 

biề n thiề n lá  1 9,5 6,5 3  R . 

Đỏ i vớ i bá n Bí nh: điề m trụng mỏ n thá p nhá t, cáỏ nhá t tửớng ử ng lá  7,6;8,3 . 

Dỏ đỏ  khỏá ng biề n thiề n lá  2 8,3 7,6 0,7R    . 

Dỏ 1 2R R  nề n tá nỏ i bá n Bí nh hỏ c đề ụ hớn bá n An. 

Câu 4: Điề m kiề m trá hỏ c kí  mỏ n Tỏá n cụ á cá c bá n Tỏ  1, Tỏ  2 lớ p 12B đửớ c chỏ nhử sáụ: Khi đỏ : 

 
á) Điề m trụng bí nh mỏ n hỏ c kí  cụ á cá c bá n tỏ  1 vá  tỏ  2 đề ụ lá  7. 

b) Đỏ i vớ i Tỏ  1: điề m kiề m trá thá p nhá t, cáỏ nhá t tửớng ử ng lá  7;9 

c) Đỏ i vớ i Tỏ  2: điề m kiề m trá thá p nhá t, cáỏ nhá t tửớng ử ng lá  6;10. 

d) Tỏ  1 hỏ c đề ụ hớn Tỏ  2. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

á) Điề m trụng bí nh mỏ n hỏ c kí  cụ á cá c bá n tỏ  1 vá  tỏ  2 đề ụ lá  8. 

b) Đỏ i vớ i Tỏ  1: điề m kiề m trá thá p nhá t, cáỏ nhá t tửớng ử ng lá  7;9. 

Dỏ đỏ  khỏá ng biề n thiề n lá  1 9 7 2  R . 

Đỏ i vớ i Tỏ  2: điề m kiề m trá thá p nhá t, cáỏ nhá t tửớng ử ng lá  6;10. 

Dỏ đỏ  khỏá ng biề n thiề n lá  2 10 6 4  R  

Dỏ 2 1R R  nề n tá nỏ i Tỏ  1 hỏ c đề ụ hớn Tỏ  2. 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Há m lửớ ng Nátri (đớn vi  miligám, 1 0,001 mg g ) trỏng 100 g  mỏ  t sỏ  lỏá i ngụ  cỏ c đửớ c chỏ 

nhử sáụ: 

0 340 70 140 200 180 210 150 100 130 

140 180 190 160 290 50 220 180 200 210 

 Há y tí m cá c tử  phá n vi ? 
Trả lời: 1 135Q  , 2 180Q  , 3 205Q   



Lời giải 

Sá p xề p cá c giá  tri  ná y thềỏ thử  tử  khỏ ng giá m: 

0 50 70 100 130 140 140 150 160 180 180 180 190 200 200

210 210 220 290 340.  

Ví  cớ  má ụ lá  20n  , lá  sỏ  chá n, nề n giá  tri  cụ á tử  phá n vi  thử  hái lá  

2 (180 180) : 2 180Q     

Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  trụng vi  cụ á má ụ: 

0 50 70 100 130 140 140 150 160 180  

Dỏ đỏ : 1 (130 140) : 2 135Q    . 

Tử  phá n vi  thử  bá lá  trụng vi  cụ á má ụ: 

Dỏ đỏ : 3 (200 210) : 2 205Q    . 

Câu 2: Bá ng sáụ đá y chỏ biề t sỏ  lá n hỏ c tiề ng Anh trề n intềrnềt trỏng mỏ  t tụá n cụ á mỏ  t hỏ c sinh 
lớ p 10: 

Số lần 0 1 2 3 4 5 

Số học sinh 2 4 6 12 8 3 

Há y tí m cá c tử  phá n vi  chỏ má ụ sỏ  liề  ụ ná y. 
Trả lời: 1 2Q  , 2 3Q  , 3 4Q   

Lời giải 

Cớ  má ụ: 2 4 6 12 8 3 35n         

Ví  cớ  má ụ lá  35n  , lá  sỏ  lề , nề n giá  tri  cụ á tử  phá n vi  thử  hái lá  2 18 3Q x  . 

Tử  phá n vi  thử  nhá t lá  trụng vi  cụ á má ụ: 1 2 17; ; ;x x x . Dỏ đỏ : 1 9 2Q x  . 

Tử  phá n vi  thử  bá lá  trụng vi  cụ á má ụ: 19 20 35; ; ;x x x . Dỏ đỏ : 3 27 4Q x  . 

Câu 3: Há m lửớ ng Nátri (đớn vi  mg ) trỏng 100 g  mỏ  t sỏ  lỏá i ngụ  cỏ c đửớ c chỏ nhử sáụ: 

0 340 70 140 200 180 210 150 100 130

140 180 190 160 290 50 220 180 200 210. 

Tí m giá  tri  bá t thửớ ng trỏng má ụ sỏ  liề  ụ trề n bá ng cá ch sử  dụ ng biề ụ đỏ  hỏ  p. 

Trả lời: 0 ( 30 )mg mg  vá  340 ( 310 )mg mg  

Lời giải 

Giá  tri  bá t thửớ ng lá  0 ( 30 )mg mg  vá  340 ( 310 )mg mg  

Câu 4: Má ụ sỏ  liề  ụ sáụ chỏ biề t chiề ụ cáỏ (đớn vi  cm) cụ á cá c bá n trỏng tỏ  

163 159 172 167 165 168 170 161.  



Tí m khỏá ng biề n thiề n cụ á má ụ sỏ  liề  ụ ná y. 

Trả lời: 13 

Lời giải 

Khỏá ng biề n thiề n: 172 159 13  . 

Câu 5: Má ụ sỏ  liề  ụ sáụ đá y chỏ biề t sỏ  bá i há t ớ  mỏ i álbụm trỏng bỏ   sửụ tá  p cụ á An 
12 7 10 9 12 9 10 11 10 14. 

Tí m khỏá ng tử  phá n vi  chỏ má ụ sỏ  liề  ụ ná y. 

Trả lời: 3 

Lời giải 

Sá p xề p lá i má ụ sỏ  liề  ụ: 7 9 9 10 10 10 11 12 12 14 

2 1 310; 9; 12. Q Q Q    

Câu 6: Thớ i gián trụy cá  p intềrnềt (đớn vi  giớ ) trỏng mỏ  t ngá y cụ á mỏ  t sỏ  hỏ c sinh lớ p 10 đửớ c 
chỏ nhử sáụ: 

0 0 1 1 1 3 4 4 5 6.  

Tí m mỏ t chỏ má ụ sỏ  liề  ụ ná y. 

Trả lời: 1 

Lời giải 

Ví  sỏ  hỏ c sinh trụy cá  p intềrnềt 1 giớ  mỏ i ngá y lá  lớ n nhá t (cỏ  3 hỏ c sinh) nề n mỏ t lá  1. 
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